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A. TRẮC NGIỆM: 7,0 điểm
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Tính trạng là:	
A. những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình.		
B. kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật.
C. kiểu gen bên trong cơ thể sinh vật.	
D. những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.
Câu 2. Đối tượng của di truyền học là gì?
A. Các loài sinh vật.
B. Bản chất và tính qui luật của di truyền và biến dị.
C. Cơ chế và qui luật của di truyền và biến dị.
D. Đậu Hà Lan.
Câu 3. Một mạch của ADN có trình tự các nuclêôtit như sau:
      Mạch 1              - A - T - T - X - G - X - G - G - A - 
      Mạch 2              - T - A - A - G - X - G - X - X - T -  
Xác định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2
A. - U - T - T - X - G - X - G - G - U - 		B. - A - U - U - X - G - X - G - G - A - 
C. - A - U - U - G - X - G - X - X - A - 		D. - U - A - A - X - G - X - G - G - U-
Câu 4. Kiểu hình là:
A. tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.		
B. những đặc điểm hình thái được biểu hiện.
C. những đặc điểm hình thái, cấu tạo của cơ thể.		
D. một vài tính trạng của cơ thể đem lại.
Câu 5. Đặc điểm chung giữa ADN và ARN là:
A. đều có cấu trúc xoắn kép.				B. đều có bazơ Timin.
C. đều có liên kết hiđrô.					D. đều có liên kết photpho đieste.
Câu 6. Mục đích của phép lai phân tích nhằm xác định:
A. kiểu gen, kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
B. kiểu hình của cá thể mang tính trạng trội.
C. kiểu gen của tất cả các tính trạng.
D. kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội. 
Câu 7. Có 3 tế bào cùng loài nguyên phân liên tiếp một số đợt bằng nhau đã tạo ra 96 tế bào con. Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào?
A. 3.				B. 4.				C. 5.				D. 6.
Câu 8. Ở củ cải, 2n=18. Số NST ở kì sau của nguyên phân là bao nhiêu?
A. 18 NST đơn.		B. 18 NST kép.		C. 36 NST đơn.	D. 36 NST kép.
Câu 9. Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là gì?
A. Đều là hình thức phân bào có thoi phân bào.		
B. Kết quả đều tạo ra 2 tế bào có bộ NST 2n.
C. Đều là hình thức phân bào của tế bào sinh dưỡng.	
D. Kết quả đều tạo ra 4 tế bào có bộ NST 2n.
Câu 10. Cho một đoạn mạch của ARN có trình tự của các nuclêotit như sau:	
  		- A – A- U - X - X - U - A - G -
Trình tự các nuclêotit trong  mạch khuôn của gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên là:
A.  - T - T - T - G - G - T - T - X - 		B.  - U - U - A - G - G - A - U - X - 
      - A - A- A - X - X - A - A - G - 		      	      - A - A -U - X - X -  U - A - G - 
C.  - T - T - A - G - G - A - T - X - 		D.  - A - A - T - G - G - T - T - X - 
     - A – A- T - X - X -  T -  A- G - 		                 - T - T -  A -X - X -  T - A- G -
Câu 11. Sự phân li độc lập của các NST  kép trong cặp tương đồng xảy ra trong kì nào của giảm phân?
A. Kì sau của lần phân bào II.			B. Kì sau của lần phân bào I.
C. Kì giữa của lần phân bào I.			D. Kì cuối của lần phân bào I.
Câu 12. Một tế bào ngô 2n = 20 giảm phân hình thành giao tử. Số NST trong mỗi tế bào ở kỳ sau của giảm phân II là:
A. 10 NST đơn.    		 B. 10 NST kép.   		C. 20 NST đơn.	 D. 20 NST kép.
Câu 13. Trong tế bào, khi các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào thì NST đang ở kì nào của quá trình giảm phân?
A. Kì đầu I.			B. Kì giữa I.			C. Kì đầu II.		D. Kì giữa II.
Câu 14. Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38, tế bào sinh dục của lợn ở kì cuối của quá trình giảm phân I có bao nhiêu NST?
A. 19 NST kép.		B. 38 NST kép.		C. 38 NST đơn.	D. 76 NST kép.
Câu 15. Tại sao tỉ lệ con trai : con gái xấp xỉ 1 : 1?
A. Tỉ lệ tinh trùng mang NST X bằng Y và 2 tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất như nhau.
B. Do con người có khả năng điều chỉnh được việc sinh con trai hay con gái theo ý muốn
C. Do sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.
D. Do sự tổ hợp ngẫu nhiên của các NST giới tính trong quá trình thụ tinh.
Câu 16. NST được cấu tạo từ:
A. Prôtêin và sợi nhiễm sắc.			B. Prôtêin histon và ADN.
C. Prôtêin và ARN.					D. Prôtêin anbumin và axit nuclêic.
Câu 17. Kết thúc quá trình nguyên phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
A. lưỡng bội ở trạng thái đơn.			B. đơn bội ở trạng thái đơn.
C. lưỡng bội ở trạng thái kép.			D. đơn bội ở trạng thái kép.
Câu 18. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
A. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
B. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
C. Sự phân li đồng đều NST về 2 tế bào con.
D. Sự phân li đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
Câu 19. Trong quá trình hình thành chuỗi axit amin, các loại nuclêôtit ở mARN và tARN khớp với nhau theo NTBS là:
A. A với T, G với X.				B. A với G, T với X.
C. A với U, G với X.				D. A với X, G với T
Câu 20. Quá trình nhân đôi ADN khác quá trình tổng hợp ARN ở đặc điểm nào?
A. Xảy ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
B. Cả 2 mạch đơn của ADN được dùng làm khuôn mẫu.
C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
D. 2 mạch của ADN tháo xoắn, tách dần nhau ra.
Câu 21. Điều nào sau đây nói về ARN là sai?
A. Có cấu tạo gồm 2 mạch xoắn kép.			
B. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
C. 4 loại đơn phân cấu tạo nên ARN là A, U, G, X.	
D. Các đơn phân liên kết với nhau bằng liên kết photpho đieste.
Câu 22. Chức năng của tARN là gì?
A.Vận chuyển các axit amin tới nơi tổng hợp prôtêin.				
B. Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm – nơi tổng hợp prôtêin.
C. Truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.
D. Tham gia điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.
Câu 23. Phân tử ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêôtit:
A. bổ sung với mạch mã gốc.
B. bổ sung với mạch mã sao.
C. bổ sung với mạch mã gốc trong đó T được thay bằng U.
D. bổ sung với mạch mã sao trong đó A được thay bằng U.
Câu 24. Tính đặc thù của ADN do yếu tố nào sau đây quy định?
A. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN.
B. Khối lượng phân tử ADN trong nhân tế bào.
C. Tỉ lệ   trong phân tử ADN quy định.
D. A+ G = T+ X.
Câu 25. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu?
A. Trong nhân tế bào.					B. Trên màng tế bào.
C. Tại ribôxôm của tế bào chất.				D. Trên phân tử ADN.
Câu 26. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?
A. Cấu trúc bậc 1.						B. Cấu trúc bậc 2.		
C. Cấu trúc bậc 3.						D. Cấu trúc bậc 4.
Câu 27. Trâu, bò , ngựa, thỏ đều ăn cỏ nhưng lại có prôtêin và tính trạng khác nhau là do:
A. bộ máy tiêu hóa của chúng khác nhau.
B. chúng có ADN khác nhau về trình tự sắp xếp các nuclêôtit.
C. có quá trình trao đổi chất khác nhau.
D. cơ chế tổng hợp prôtêin khác nhau.
Câu 28. Bản chất mối quan hệ giữa gen (ADN) và mARN là gì? 
A. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp ADN.
B. Hai mạch của gen làm khuôn mẫu để tổng hợp nên mARN.
C. Trình tự các nuclêôtit của mARN qui định trình tự nuclêôtit của gen.
D. Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen qui định trình tự nuclêôtit của mARN.
II. TỰ LUẬN: 3,0 điểm
Câu 29. (1,0 điểm) So sánh quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở động vật?
Câu 30. (1,0 điểm) Gen B có 2400 nuclêôtit. Tính chiều dài và số vòng xoắn của gen B?
Câu 31. ( 1,0 điểm) Vì sao Menđen chọn đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu?
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